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X.  báo cáo tài chính Kiểm toán
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báo cáo tÀi chính KiểM toán

báo cáo KiểM toán
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báo cáo tÀi chính KiểM toán

bẢng cÂn ĐỐi Kế toán tỔng hợP 
Ngày 31 Tháng 12 Năm 2011

               tÀi SẢn  SỐ cUỐi nĂM  SỐ ĐầU nĂM 

i. tiền mặt, vàng bạc, đá quý                 511,554                 369,564 

ii. tiền gửi tại ngân hàng nhà nước                 422,913              1,413,211 

iii. tiền, vàng gửi tại các tctD khác và cho vay các tctD khác            11,737,626            14,098,513 

1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác              11,737,626              14,098,513 

2. Cho vay các tổ chức tín dụng khác                             -                               -   

3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác                             -                               -   

iV. chứng khoán kinh doanh                    74,044                             -   

1. Chứng khoán kinh doanh                     74,044                             -   

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh                             -                               -   

V. công cụ tài chính phái sinh và các tài sản 
tài chính khác

                            -                               -   

Vi. cho vay khách hàng            22,669,954            22,356,307 

1. Cho vay khách hàng              22,954,356              22,628,912 

2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng                 (284,402)                  (272,605)

Vii. chứng khoán đầu tư              8,482,302            10,471,738 

1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán                8,282,302              10,271,688 

2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn                   200,000                   200,050 

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư                             -                               -   

Viii. góp vốn, đầu tư dài hạn                 269,393                 266,029 

1. Đầu tư vào công ty con                   102,000                   102,000 

2. Vốn góp liên doanh                             -                               -   

3. Đầu tư vào công ty liên kết                             -                               -   

4. Đầu tư dài hạn khác                   172,750                   169,750 

5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn                     (5,357)                      (5,721)

iX. tài sản cố định              1,089,166                 635,445 

1. Tài sản cố định hữu hình                   558,868                   396,812 

a.  Nguyên giá tài sản cố định                 775,211                 567,459 

b.  Hao mòn tài sản cố định              (216,343)              (170,647)

2. Tài sản cố định thuê tài chính                             -                               -   

a.  Nguyên giá tài sản cố định                             -                               -   

b.  Hao mòn tài sản cố định                             -                               -   

3. Tài sản cố định vô hình                   530,298                   238,633 

a.  Nguyên giá tài sản cố định                 551,902                 247,749 

b.  Hao mòn tài sản cố định                 (21,604)                   (9,116)

X.  tài sản có khác              2,024,814              1,600,176 

1. Các khoản phải thu                   737,293                   578,224 

2. Các khoản lãi, phí phải thu                1,033,958                   754,220 

3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại                             -                            712 

4. Tài sản có khác                   253,563                   267,020 

5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác                             -                               -   

                    tỔng tÀi SẢn cÓ            47,281,766            51,210,983 

Đơn vị tính: triệu VND
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           nợ PhẢi tRẢ VÀ ngUỒn VỐn chỦ SỞ hỮU  SỐ cUỐi nĂM  SỐ ĐầU nĂM 

i. các khoản nợ chính phủ và nhnn           3,053,376              7,684,133 

ii. tiền gửi và vay các tctD khác         15,987,332            14,343,264 

1. Tiền gửi của các TCTD khác         15,497,332              14,343,264 

2. Vay các TCTD khác              490,000                             -   

iii. tiền gửi của khách hàng         20,368,814            21,402,745 

iV. công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác                          -                               -   

V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tctD chịu rủi ro           1,308,489              1,222,104 

Vi. Phát hành giấy tờ có giá           2,370,518              2,358,942 

Vii. các khoản nợ khác           1,006,216                 986,301 

1. Các khoản lãi, phí phải trả              477,783                   507,077 

2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả                          -                               -   

3. Các khoản phải trả và công nợ khác              523,508                   475,914 

4. Dự phòng rủi ro khác (dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại 
bảng)

                4,925                       3,310 

cộng nợ phải trả         44,094,745            47,997,489 

Viii. Vốn và các quỹ           3,187,021              3,213,494 

1.  Vốn của tổ chức tín dụng           3,100,757                3,045,205 

a.  Vốn điều lệ          3,062,152             3,006,600 

b.  Vốn đầu tư XDCB                         -                              -   

c.  Thặng dư vốn cổ phần                         -                              -   

d.  Cổ phiếu quỹ                         -                              -   

e.  Cổ phiếu ưu đãi                         -                              -   

f.  Vốn khác                38,605                   38,605 

2.  Quỹ của tổ chức tín dụng                  2,277                   132,785 

3.  Chênh lệch tỷ giá hối đoái                          -                               -   

4.  Chênh lệch đánh giá lại tài sản                          -                               -   

5.  Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế                83,987                     35,504 

                         -                               -   

tỔng nợ PhẢi tRẢ VÀ ngUỒn VỐn chỦ SỞ hỮU         47,281,766            51,210,983 

bẢng cÂn ĐỐi Kế toán tỔng hợP (tiếp theo) 
Ngày 31 Tháng 12 Năm 2011

Đơn vị tính: triệu VND
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báo cáo tÀi chính KiểM toán

các chỉ tiêU ngoÀi bẢng cÂn ĐỐi Kế toán tỔng hợP

         chỉ tiêU  SỐ cUỐi nĂM  SỐ ĐầU nĂM 

i. nghĩa vụ nợ tiềm ẩn                 484,895                 332,979 

1. Bảo lãnh vay vốn                             -                               -   

2. Cam kết trong nghiệp vụ L/C                     91,785                     36,515 

3. Bảo lãnh khác                   393,110                   296,464 

ii. các cam kết đưa ra                             -                               -   

1. Cam kết tài trợ cho khách hàng                             -                               -   

2. Cam kết khác                             -                               -   

Đơn vị tính: triệu VND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012
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Stt chỉ tiêU  nĂM nAy  nĂM tRưỚc 

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự                6,287,650                4,278,824 

2. Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự                5,251,916                3,342,426 

i. thu nhập lãi thuần              1,035,734                 936,398 

3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ                     43,012                     81,749 

4. Chi phí từ hoạt động dịch vụ                     41,609                     41,994 

ii. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ                      1,403                    39,755 

iii. Lãi/lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối                    16,203                  (22,999)

iV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh                             -                               -   

V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư                    21,814                             -   

5. Thu nhập từ hoạt động khác                     65,607                     66,051 

6. Chi phí từ hoạt động khác                     16,227                       4,264 

Vi. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác                    49,380                    61,787 

Vii. thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần                          203                          105 

Viii. chi phí hoạt động                   938,258                   783,279 

 iX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí 
dự phòng rủi ro tín dụng

                186,479                 231,767 

X. chi phí dự phòng rủi ro tín dụng                     72,467                   121,126 

Xi. tổng lợi nhuận trước thuế                 114,012                 110,641 

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                     29,313                     29,051 

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                          712                          611 

Xii. chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                    30,025                    29,662 

Xiii. Lợi nhuận sau thuế                    83,987                    80,979 

   

XiV. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                             -                               -   

báo cáo Kết QUẢ hoẠt ĐỘng Kinh DoAnh tỔng hợP 
Năm 2011

Đơn vị tính: triệu VND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012
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báo cáo Kết QUẢ hoẠt ĐỘng Kinh DoAnh tỔng hợP 
Năm 2011

báo cáo LưU chUyển tiền tỆ tỔng hợP (theo phương pháp trực tiếp) 
Năm 2011

Stt chỉ tiêU  nĂM nAy  nĂM tRưỚc 

LưU chUyển tiền tỪ hoẠt ĐỘng Kinh DoAnh

01. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được               6,007,912                4,013,674 

02. Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả             (5,281,210)               (3,207,793)

03. Thu nhập hoạt động dịch vụ nhận được                      1,403                     39,755 

04. Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh  
(ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)

                   38,017                    (22,999)

05. Thu nhập khác                  (10,090)                       6,619 

06. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng 
nguồn rủi ro

                     3,203                       1,577 

07. Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ                (872,257)                  (738,985)

08. Tiền thuế thực nộp trong năm                  (37,980)                    (24,176)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thay 
đổi về tài sản và vốn lưu động              (151,002)                   67,672 

những thay đổi về tài sản hoạt động

09. (Tăng)/Giảm tiền vàng gửi và cho vay các TCTD khác                  732,099                  (568,680)

10. (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán               1,915,392               (3,313,366)

11. (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản 
tài chính khác

                           -                               -   

12. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng                (328,955)               (2,502,208)

13. (Giảm)/Tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản                      1,251                       6,298 

14. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động                (145,612)                     76,761 

Những thay đổi về công nợ hoạt động

15. Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng  
Nhà nước

            (4,630,757)                   921,016 

16. Tăng/(Giảm) tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng               1,644,068                       3,985 

17. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc 
Nhà nước)

            (1,033,931)                6,452,608 

18. Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có 
giá được tính vào hoạt động tài chính)

                   11,576                1,606,846 

19. Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác, đầu tư, cho vay mà TCTD 
phải chịu rủi ro

                   86,385                   140,231 

20. Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản 
nợ tài chính khác

                           -                        (2,019)

21. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động                    56,261                   235,982 

22. Chi từ các quỹ của TCTD                (117,059)                    (17,176)

i. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh           (1,960,284)              3,107,950 

Đơn vị tính: triệu VND
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báo cáo LưU chUyển tiền tỆ tỔng hợP (tiếp theo) 
Năm 2011

Đơn vị tính: triệu VND

Stt chỉ tiêU  nĂM nAy  nĂM tRưỚc 

LưU chUyển tiền tỪ hoẠt ĐỘng ĐầU tư

01. Mua sắm  tài sản cố định                (520,739)                  (364,467)

02. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 124                          309 

03. Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định                            -                               -   

04. Mua sắm  bất động sản đầu tư                             -   

05. Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư                            -                               -   

06. Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư                            -                               -   

07. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (chi đầu tư mua 
công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu 
tư dài hạn khác)

                   (3,000)                             -   

08. Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (thu bán, thanh 
lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu 
tư dài hạn khác)

                           -                               -   

09. Tiền thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, 
góp vốn dài hạn

                        203                          105 

ii. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư              (523,412)                (364,053)

LưU chUyển tiền tỪ hoẠt ĐỘng tÀi chính

01. Tăng vốn cổ phần từ hoạt động góp vốn và/hoặc phát hành 
cổ phiếu

                     6,600                1,937,394 

02. Tiền thu từ phát hành giấy tờ dài hạn đủ điều kiện tính vào 
vốn tự có và các khoản vay dài hạn khác

                           -                               -   

03. Tiền chi thanh toán giấy tờ dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn 
tự có và các khoản vay dài hạn khác

                           -                               -   

04. Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia                            -                               -   

05. Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ                            -                               -   

06. Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ                            -                               -   

iii. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 
chính

                    6,600            1,937,394   

iV. Lưu chuyển tiền thuần trong năm           (2,477,096)              4,681,291 

V. tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu 
năm

         13,506,336 8,825,045

Vi. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá                            -                               -   

Vii. tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối 
năm

         11,029,240            13,506,336 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012

báo cáo tÀi chính KiểM toán




